
Tên trang thiết bị Đơn giá Thành tiền
Tên trang 

thiết bị

Đơn giá 

trúng thầu
Tính năng

y tế (VNĐ) (VNĐ) y tế (VNĐ) kỹ thật

cơ bản

1 Quả lọc máu F7 HPS 1 2.000 Cái 267.981      535.962.000 

Nguồn thu từ hoạt 

động dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh

2.000
Quả lọc máu 

F7 HPS
1

20190212.1-

ADJVINA/170

000008/PCBPL

-BYT

2021-

2022
Đức

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d

Fresenius 

 Medical 

Care 

Deutschl

and

Cái 290.850

Màng lọc máu TNT 

Lowflux Polysulfone 

LOPS, Diện tích 1.5-1.6 

m², Kuf 9.8-16 ml/h/mmHg 

hoặc tương đương

 CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN 

1200583720

2
Disposable AV Fistula 

Needle Sets
4 30.000 Cây 4.620      138.600.000 

Nguồn thu từ hoạt 

động dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh

30.000

Disposable AV 

Fistula Needle 

Sets

4
220000514/PC

BB-HCM

2021-

2022
Malaysia

Vital 

Healthcare

Vital 

Healthcar

e

Cây 4.620

Kim chạy thận fistula cánh 

bướm xoay, 16G có khe 

mắt/lỗ sau, kim dài 25mm, 

dây dài 30cm (dùng được 

cho động mạch và tĩnh 

mạch) hoặc tương đương

 CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN 

1200583720

3
Tubing Sets for 

Hemodialysis
4 15.000 Bộ 51.450      771.750.000 

Nguồn thu từ hoạt 

động dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh

15.000

Tubing Sets 

for 

Hemodialysis

4
220001311/PC

BB-BYT

2021-

2022
Malaysia

Vital 

Healthcare 

Vital 

Healthcar

e 

Bộ 48.300

Một bộ dây bao gồm: Dây 

lọc thận; Dây truyền dịch; 

Túi xả và 2 transducer. 

Đường kính dây bơm 

(8mmx12 mm) hoặc tương 

đương

 CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN 

1200583720

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thông tin chung

Kết quả thực hiện

ST

T

Phân 

nhóm

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính

Nguồn vốn đầu 

tư

Số 

lượng 

định 

mức

Phân 

nhóm

Chủng 

loại  

(model) 

/ Mã 

sản 

phẩm

Số lưu hành 

hoặc giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

 BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ

Thời gian từ ngày 19/7/2022  đến ngày 19/01/2023

(Kèm theo Công văn số:               /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày          tháng  7  năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

Đơn vị tính: đồng

Mã số thuế đơn 

vị trúng thầu

Ghi 

chú

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Số: 734/QĐ-SYT  ngày 15 tháng 6 năm 2022 Số  1569a/QĐ-BVĐKSĐ ngày 18 tháng 7 năm 2022

Tên gói thầu: Gói 1: Qủa lọc thận nhân tạo.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: CHÀO 

HÀNG CẠNH TRANH QUA MẠNG
Tên gói thầu:   Gói 1: Qủa lọc thận nhân tạo.

Hãng/ 

nước 

chủ sở 

hữu

Đơn vị 

tính

Đơn vị trúng 

thầu
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